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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

MÔN HỌC: CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH
I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1. Giảng viên: 
2. Email: 

II. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC

1. Tên môn học: CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH
2. Mục đích, yêu cầu môn học:

· Cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc của các hệ thống máy tính, từ đó có thể sử dụng, lắp ráp, khai thác và bảo trì các máy tính có hiệu quả. Giúp sinh viên có thể làm chủ các hệ thống máy tính và đánh giá hiệu năng của chúng.
· Kiến thức cơ bản về cấu trúc chung của các hệ điều hành, cách thức các hệ điều hành quản lý các tiến trình, quản lý bộ nhớ, quản lý vào ra, các cơ chế bảo vệ và bảo mật của hệ điều hành..

3. Số đơn vị học trình: 

4
4. Phân bố thời gian: 

3 lý thuyết + 1 thực hành
5. Các kiến thức căn bản cần học trước:
6. Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giảng lý thuyết trên lớp kết hợp thực hành trên máy tính.

7. Giáo trình, tài liệu:
a) Tài liệu chính: 
[1]  Abraham Silberscharz - Operating System Concepts - 2003 (6th edition)

[2] William Stallings - Computer Organization and Architechture - Designing for Performance - 2003 (6th edition).
b) Tài liệu tham khảo: 
[1]
William Stallings - Operating Systems: Internal and Design Princeples - 2005 (5th edition)

[2]
John P. Hayes - Computer Architechture and Organization - 1998 (3th edition)

[3]
Nguyễn Nam Trung - Cấu trúc máy tính và thiết bị ngoại vi.
8. Các công cụ hỗ trợ: Projector và phòng máy thực hành.

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC

Nội dung:

Phần 1:
Cấu trúc máy tính

Chương 1. Giới thiệu chung

1. Máy tính và phân loại

a) Máy tính

b) Phân loại máy tính

2. Kiến trúc máy tính

3. Sự tiến hóa của máy tính

a) Máy tính dùng đèn điện tử

b) Máy tính dùng transistor

c) Máy tính dùng vi mạch SSI, MSI và LSI

d) Máy tính dùng vi mạch VLSI

Chương 2. Hệ thống máy tính
1. Các thành phần của máy tính

a) Bộ xử lý trung tâm (CPU)

b) Bộ nhớ máy tính (Memory)

c) Hệ thống vào-ra (Input-Output)

2. Hoạt động của máy tính

a) Thực hiện chương trình

b) Ngắt

c) Hoạt động vào-ra

3. Liên kết hệ thống

a) Khái niệm chung về bus

b) Cấu trúc đơn bus

a) Phân cấp bus trong máy tính
Chương 3. Bộ xử lý trung tâm

1. Cấu trúc cơ bản của CPU

a) Nhiệm vụ và cấu trúc của CPU

b) Đơn vị số học và logic

c) Đơn vị điều khiển

d) Tập thanh ghi

2. Tập lệnh

a) Giới thiệu chung về tập lệnh

b) Các kiểu thao tác

c) Các phương pháp định địa chỉ (addressing modes)

3. Hoạt động của CPU

a) Chu trình lệnh

b) Đường ống lệnh

4. Cấu trúc chung của các bộ xử lý tiên tiến

5. Kiến trúc Intel

a) Kiến trúc 16-bit (IA-16)

b) Kiến trúc 32-bit (IA-32)

c) Kiến trúc 64-bit (IA-64)

Chương 4. Bộ nhớ máy tính

1. Tổng quan về hệ thống nhớ

a) Các đặc trưng của hệ thống nhớ

2. Phân cấp hệ thống nhớ

3. Bộ nhớ bán dẫn

a) Phân loại

b) Tổ chức của chip nhớ

c) Thiết kế môđun nhớ bán dẫn

4. Bộ nhớ chính

a) Các đặc trưng cơ bản

b) Tổ chức bộ nhớ đan xen

5. Bộ nhớ đệm nhanh (cache memory)

a) Nguyên tắc chung

b) Các phương pháp ánh xạ địa chỉ từ bộ nhớ chính vào cache

c) Các thuật giải thay thế block trong cache

d) Phương pháp ghi dữ liệu khi cache hit

e) Cache trên các bộ xử lý Intel

6. Bộ nhớ ngoài

a) Các kiểu bộ nhớ ngoài

b) Đĩa từ

c) Đĩa quang

d) Flash disk

7. Hệ thống nhớ trên PC hiện nay

Chương 5. Hệ thống vào-ra

1. Tổng quan về hệ thống vào-ra

a) Giới thiệu chung

b) Các thiết bị ngoại vi

c) Môđun vào-ra

d) Các phương pháp địa chỉ hóa cổng vào-ra

2. Các phương pháp điều khiển vào-ra

a) Vào-ra bằng chương trình

b) Vào-ra điều khiển bằng ngắt

c) DMA (Direct Memory Access)

d) Bộ xử lý vào-ra

3. Nối ghép thiết bị ngoại vi

a) Các kiểu nối ghép vào-ra

b) Các cấu hình nối ghép

4. Các cổng vào-ra thông dụng trên PC

Phần 2: Hệ điều hành
Chương 6. Cấu trúc hệ điều hành
1. Các thành phần hệ thống

2. Các dịch vụ của hệ điều hành

3. Các lời gọi hệ thống (System Calls)

4. Các chương trình hệ thống

5. Cấu trúc hệ thống

6. Máy ảo (Virtual Machines)

Chương 7. Tiến trình

1. Khái niệm tiến trình

2. Lập lịch tiến trình

3. Các thao tác trên tiến trình

4. Các tiến trình hợp tác

5. Giao tiếp liên tiến trình

6. Giao tiếp trong hệ thống Clienr-Server

Chương 8. Luồng (Threads)

1. Giới thiệu chung

2. Các mô hình đa luồng

3. Các vấn đề đa luồng

4. Luồng trong Windows

5. Luồng trong Linux

6. Luồng Java

Chương 9. Lập lịch CPU

1. Các khái niệm cơ bản

2. Các giải thuật lập lịch

3. Lập lịch khi có nhiều bộ xử lý

Chương 10. Deadlocks

1. Mô hình hệ thống

2. Mô tả deadlock

3. Các phương pháp xử lý deadlock

4. Ngăn ngừa deadlock

5. Tránh khỏi deadlock

6. Phát hiện deadlock

7. Phục hồi từ deadlock

8. Phương pháp kết hợp xử lý deadlock

Chương 11. Quản lý bộ nhớ

1. Kiến thức cơ bản

2. Hoán đổi - Swapping

3. Phân phối bộ nhớ liên tục

4. Phân trang - Paging

5. Phân đoạn - Segmentation

6. Phân đoạn kết hợp với phân trang

Chương 12. Bộ nhớ ảo

1. Kiến thức cơ bản

2. Phân trang theo yêu cầu

3. Thay trang

4. Phân phối các frame

5. Thrashing

6. Phân đoạn theo yêu cầu

Chương 13. Giao diện hệ thống file

1. Khái niệm file

2. Các phương pháp truy nhập

3. Cấu trúc thư mục

4. Chia sẻ file

5. Protection

Chương 14. Hệ thống vào-ra

1. Phần cứng vào-ra

2. Giao diện vào-ra ứng dụng

3. Hệ thống con vào-ra kernel

4. Chuyển yêu cầu vào-ra tới các hoạt động phần cứng

5. Streams

6. Hiệu năng

Chương 15. Cấu trúc lưu trữ lớn

1. Cấu trúc đĩa

2. Lập lịch đĩa

3. Quản lý đĩa

4. Quản lý không gian hoán đổi

5. Cấu trúc RAID

6. Gắn kết đĩa

7. Các thiết bị lưu trữ cấp ba

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Thi trên máy:  Tự luận - 60% + Bài tập – 40% .
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